
Phụ lục
Danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2024

(Kèm theo Tờ trình số 42 /TTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên dự án Địa điểm thực
hiện

Diện tích
(ha)

Diện tích đăng ký
danh mục thu hồi

đất (ha)
Cơ sở pháp lý thực hiện dự án Trường hợp đăng ký Ghi chú

1 Công trình thuỷ điện Đăk
Lô 4

Xã Ngọk Tem,
huyện Kon Plông 65,480 0,457

Quyết định số 4751/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ
Công Thương về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thuỷ
điện vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1134/QĐ-
UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
Quyết định chủ trương đầu tư Dự án thuỷ điện Đăk Lô 4;
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 746/QĐ-UBND
ngày 18/11/2024.
 Theo Biên bản kiểm tra ngày 11/7/2022 giữa Sở TNMT,
Sở NN&PTNT, UBND huyện Kon Plông, UBND xã Ngọk
Tem, Công ty TNHH thủy điện Đăk Lô 4, Ban quản lý rừng
phòng hộ Thạch Nham xác định hiện trạng thực tế là đất
trống, không có rừng

Thuộc trường hợp Xây dựng
công trình năng lượng quy
định tại khoản 5 Điều 79 Luật
Đất đai năm 2024

2 Công trình thuỷ điện Đăk
Lô 3

Xã Ngọk Tem,
huyện Kon Plông 32,816 7,32

Quyết định số 1071/QĐ-BCT ngày 03/4/2020 của Bộ Công
thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các Dự án
thuỷ điện Đăk Lô 1, Đăk Lô 2, Đăk Lô 3, Đăk Krin, Ngọc
Tem và Plei Kần trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số
350/QĐ-UBND ngày 7/5/2021 của UBND tỉnh Kon Tum
về việc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời
chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu: ngày 07 tháng 5 năm
2021);

Thuộc trường hợp Xây dựng
công trình năng lượng quy
định tại khoản 5 Điều 79 Luật
Đất đai năm 2024

1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Dự án thủy điện Đăk Re
Thượng

xã Hiếu, huyện Kon
Plông, tỉnh Kon

Tum
17,400 14,810

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm
2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chấp
thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự
án thủy điện ĐăkRe Thượng; Quyết định số 52/QĐ-UBND
ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng
thời chấp thuận nhà đầu tư dự án thủy điện ĐăkRe Thượng;

Thuộc trường hợp Xây dựng
công trình năng lượng quy
định tại khoản 5 Điều 79 Luật
Đất đai năm 2024

4 Dự án thủy điện Nước
Long 1

xã Pờ Ê, huyện Kon
Plông 22,240 5,745

Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vê ̀Chủ trương đầu tư
dư ̣án Thủy điện Nước Long 1&2 của Công ty Cô ̉phần Đầu
tư thủy điện Đức Bảo; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày
26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tumchấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời
chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày
02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
vê ̀chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp
thuận nhà đầu tư;

Thuộc trường hợp Xây dựng
công trình năng lượng quy
định tại khoản 5 Điều 79 Luật
Đất đai năm 2024

5 Dự án thủy điện Bo Ko 1 xã Hiếu, xã Pờ Ê
huyện Kon Plông 43,130 43,130

Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ
tướng chính phủ về việc phê duyệt bổ sung, cập nhật kế
hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;
Quyết định chủ trương đầu tư số 431/QĐ-UBND ngày 04
tháng 5 năm 2020; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ
trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 487/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022; Quyết định chấp thuận
điều chỉnh nhà đầu tư số 324/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6
năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định chấp thuận
điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu
tư số 167/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2025.

Thuộc trường hợp Xây dựng
công trình năng lượng quy
định tại khoản 5 Điều 79 Luật
Đất đai năm 2024

STT Tên dự án Địa điểm thực
hiện

Diện tích
(ha)

Diện tích đăng ký
danh mục thu hồi

đất (ha)
Cơ sở pháp lý thực hiện dự án Trường hợp đăng ký Ghi chú
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6 Dự án thủy điện Thượng
Đăk Psi 1

Xã Ngọk Yêu và xã
Tu Mơ Rông, huyện
Tu Mơ Rông, tỉnh

Kon Tum

17,300 17,300
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

7  Dự án thủy điện Tân Lập

Xã Đăk Tơ Lung và
xã Tân Lập, huyện
Kon Rẫy, tỉnh Kon

Tum

31,740 31,740
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

8 Dự án thủy điện Nước Trê
Xã Đăk Ring, huyện

Kon Plông, tỉnh
Kon Tum.

51,790 51,790

Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, đã
được phê duyệt điều chỉnh quy mô tại Quyết định số
1862/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng
Chính phủ

9 Dự án thủy điện Sa Thầy 1
Xã Ia Tơi và xã Ia
Đal, huyện Ia H'

Drai, tỉnh Kon Tum
60,000 60,000

 Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

10 Dự án thủy điện Sa Thầy 2

Xã Ia Tơi, xã Ia
Dom và xã Ia Đal,
huyện Ia H' Drai,
tỉnh Kon Tum.

95,120 95,120
 Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

11 Dự án thủy điện Sa Thầy 3
Xã Ia Dom và xã Ia

Đal, huyện Ia H'
Drai, tỉnh Kon Tum.

85,300 85,300
 Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

12 Dự án thủy điện Đăk Toa
Xã Đăk Tơ Lung,
huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum.

0,960 0,960
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

STT Tên dự án Địa điểm thực
hiện

Diện tích
(ha)

Diện tích đăng ký
danh mục thu hồi

đất (ha)
Cơ sở pháp lý thực hiện dự án Trường hợp đăng ký Ghi chú
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13 Dự án thủy điện Đăk Pô
Nê 4

Xã Tân Lập, huyện
Kon Rẫy, tỉnh Kon

Tum.
59,200 59,200

Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

14 Dự án thủy điện Đăk Glei
Xã Đăk Long,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum.

44,000 44,000
 Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

15 Dự án thủy điện Đăk Ruồi
2

Thị trấn Đăk Glei,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

139,010 139,010

Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

16 Dự án thủy điện Đăk Ruồi
3

Thị trấn Đăk Glei,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

17 Dự án thủy điện Nước Đao
Xã Đăk Ring, huyện

Kon Plông, tỉnh
Kon Tum.

37,630 37,630
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

18 Dự án thủy điện Đăk Sú 2

Xã Đăk Xú và xã
Đăk Nông, huyện

Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum.

22,500 22,500
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện

VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

19 Dự án thủy điện Đăk Piu 1
Xã Đăk Ang, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon

Tum.
40,000 40,000

Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

20 Dự án thủy điện Đăk Rve

Thị trấn Đăk Rve và
xã Đăk Pne, huyện
Kon Rẫy, tỉnh Kon

Tum.

29,170 29,170
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

STT Tên dự án Địa điểm thực
hiện

Diện tích
(ha)

Diện tích đăng ký
danh mục thu hồi

đất (ha)
Cơ sở pháp lý thực hiện dự án Trường hợp đăng ký Ghi chú
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21 Dự án thủy điện Tà Âu

Xã Đăk Ring và xã
Ngọk Tem, huyện
Kon Plông, tỉnh

Kon Tum.

28,120 28,120
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

22 Dự án thủy điện Đăk Na

Xã Đăk Na, huyện
Tu Mơ Rông và xã

Đăk Ang huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon

Tum.

78,680 78,680
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

23 Dự án thủy điện Đăk Nghé
3

Xã Đăk Kôi, huyện
Kon Rẫy và thị trấn

Măng Đen, Kon
Plông, tỉnh Kon

Tum.

69,110 69,110
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

24 Sạc Ly - Kon Tum (giai
đoạn 1)

Xã Đăk Kan, huyện
Ngọc Hồi; xã Pô Kô

thuộc Huyện Đăk
Tô; xã Sa Nhơn, xã
Rời Kơi và xã Hơ

Moong thuộc huyện
Sa Thầy, tỉnh Kon

Tum.

có thời
hạn 36,4;
tạm thời

31,2;

67,600
Dư án trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện
VIII đã được phê duyệt tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ

TỔNG
1.020,915

STT Tên dự án Địa điểm thực
hiện

Diện tích
(ha)

Diện tích đăng ký
danh mục thu hồi

đất (ha)
Cơ sở pháp lý thực hiện dự án Trường hợp đăng ký Ghi chú
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